ÔN TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT ĐỌC – HIỂU

VÀ BÀI TẬP VẬN DỤNG

 I/ LÝ THUYẾT VÀ CÁCH NHẬN DIỆN

- Gồm 2 nội dung chính:

 +Phần văn bản đọc hiểu ( Thường là những văn bản nằm ngoài SGK)

 +Các yêu cầu ( câu hỏi / nhiệm vụ ) đọc hiểu

· Cách trả lời câu hỏi đọc hiểu

a. Đọc kĩ văn bản

 Văn bản đọc hiểu thường ngắn gọn ( khoảng 150 - 300 chữ ) nên cần đọc kĩ văn bản, chú ý bố cục; những câu, từ ngữ, hình ảnh quan trọng ( gạch chân hoặc đánh dấu vào những chi tiết ấy); tên văn bản và tranh ảnh minh họa (nếu có).

b. Đọc kĩ các yêu cầu của câu hỏi; trả lời trực tiếp, ngắn gọn, rõ ràng, và đúng trọng tâm

 *Với mức nhận biết thường là các dạng:

- Nhận diện các phương thức biểu đạt

	STT
	Phương thức biểu đạt
	Mục tiêu giao tiếp

	1
	Tự sự
	Trình bày diễn biến sự việc

	2
	Miêu tả 
	Tái hiện trạng thái sự vật, con người 

	3
	Biểu cảm
	Bày tỏ tình cảm, cảm xúc

	4
	Nghị luận
	Nêu ý kiến đánh giá, bàn luận

	5
	Thuyết minh
	Giới thiệu đặc điểm, tính chất, phương pháp

	6
	Hành chính công vụ
	Trình bày ý muốn, quyết định nào đó thể hiện quyền hạn, trách nhiệm giữa người và người


 * Nhận diện phong cách chức năng của ngôn ngữ

	STT
	Phong cách ngôn ngữ
	Khái niệm

	1
	PCNN sinh hoạt
	Dùng trong giao tiếp hàng ngày, mang tính tự nhiên, thoải mái và sinh động, giàu cảm xúc, ít trau chuốt dùng để thông tin, trao đổi ý nghĩa, tình cảm, đáp ứng nhu cầu trong cuộc sống.

	2
	PCNN báo chí
	Kiểu diễn đạt dùng trong các văn bản thuộc lĩnh vực truyền thông đại chúng.

	3
	PCNN nghệ thuật
	Chủ yếu dùng trong các tác phẩm văn chương không chỉ có chức năng thông tin mà còn thỏa manc nhu cầu thẩm mĩ của con người. Nó là ngôn ngữ được tổ chức, xếp đặt, lựa chọn, chau chuốt, tinh luyện từ ngôn ngữ thông thường và đạt được giá trị nghệ thuật, thẩm mĩ.

	4
	PCNN chính luận
	Dùng trong những văn bản trực tiếp bày tỏ tư tưởng, lập trường, thái độvới những vấn đề thiết thực, nóng bỏng trong đời sống, đặc biệt trong các lĩnh vực chính trị, xã hội.

	5
	PCNN khoa học
	Dùng trong những văn bản thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ phần lớn được sử dụng ở dạng viết nhưng cũng có thể sử dụng ở dạng nói.

	6
	PCNN hành chính
	Sử dụng trong các lĩnh vực thuộc lĩnh vực giao tiếp điều hành và quản lí xã hội.


- Nhận diện phép liên kết hình thức

	STT
	Các phép liên kết
	Đặc điểm

	1
	Phép lặp từ ngữ
	Lặp lại ở câu đứng sau những từ ngữ đã có ở câu trước.

	2
	Phép đồng nghĩa, trái nghĩa và liên tưởng
	Sử dụng ở câu đứng sau các từ ngữ đồng nghĩa, trái nghĩa hoặc cùng trường liên tưởng với từ ngữ đã có ở câu trước.

	3
	Phép thế
	Sử dụng ở câu đứng sau các từ ngữ có tác dụng thay thế từ ngữ đã có ở câu trước.

	4
	Phép nối
	Sử dụng ở câu đúng sau các từ ngữ biểu thị quan hệ với câu trước.


   - Nhận diện các biện pháp nghệ thuật

 So sánh: Đối chiếu sự vật, sự việc này với sự vật sự việc khác có nét tương đồng nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.

Ví dụ: 



"Nhớ gì như nhớ người yêu

Trăng lên đầu núi nắng chiều lưng nương".

(Tố Hữu)

 Nhân hóa: gọi hoặc tả con vật, cây cối, đồ vật… bằng những từ ngữ vốn được dùng để gọi hoặc tả con người làm cho thế giới loài vật, cây cối, đồ vật… trở nên gần gũi với con người, biểu thị được những suy nghĩ, tình cảm của con người.

Ví dụ: 



"Mình về rừng núi nhớ ai

Trám bùi để rụng, măng mai để già".

(Tố Hữu)

Ẩn dụ: Là gọi tên sự vật, hiện tượng này bằng tên sự vật, hiện tượng khác có nét tương đồng với nó nhằm tăng gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.





Ví dụ: 



"Về thăm nhà Bác làng sen

Có hàng râm bụt thắp lên lửa hông".

(Nguyễn Đức Mậu)

 Hoán dụ: Là gọi tên sự vật, hiện tượng, khái niệm bằng tên của một sự vật, hiện tượng, khái niệm khác có quan hệ gần gũi với nó nhằm tăng sức gợi cảm cho sự diễn đạt.

Ví dụ: 



"Bàn tay làm nên tất cả

Có sức người sỏi đá cũng thành cơm".

(Hoàng Trung Thông)

 Điệp ngữ: Khi nói hoặc viết, người ta có thể dùng biện pháp lặp lại từ ngữ (hoặc cả một câu) để làm nổi bật ý, gây cảm xúc mạnh. Cách lặp lại như vậy gọi là phép điệp ngữ, từ ngữ được lặp lại gọi là điệp ngữ.

Các dạng của phép điệp: điệp âm, điệp từ, điệp ngữ, điệp cấu trúc ngữ pháp.

Ví dụ: Trong bài thơ "Việt Bắc" Tố Hữu sử dụng dày đặc biện pháp nghệ thuật điệp ngữ như:

"Mình về mình có nhớ không..."

"Mình về mình có nhớ ta..."

"Mình đi mình có nhớ mình..."

 Chơi chữ: là lợi dụng đặc sắc về âm, về nghĩa của từ ngữ để tạo sắc thái dí dỏm, hài hước ... làm câu văn hấp dẫn và thú vị.

Ví dụ: 

"Lai tân y cựu thái bình thiên"

(Hồ Chí Minh)

Liệt kê: Là sắp xếp nối tiếp hàng loạt từ hay cụm từ cùng loại để diễn tả được đầy đỷ hơn, sâu sắc hơn những khía cạnh khác nhau của thực tế hay của tư tưởng, tình cảm.

Ví dụ: "Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu".

(Hồ Chí Minh)

Nói quá: là biện pháp tu từ phóng đại mức độ, quy mô, tính chất, của sự vật, hiện tượng được miêu tả để nhấn mạnh, gây ấn tượng, tăng tính biểu cảm.

Ví dụ: 



    "Dân công đỏ đuốc từng đoàn

Bước chân nát đá muôn tàn lửa bay"

(Tố Hữu)

 Nói giảm, nói tránh: là một biện pháp tu từ dùng cách diễn đạt tế nghị, uyển chuyển, tránh gây cảm giác quá đau buồn, ghê sợ, nặng nề, tránh thô tục, thiếu lịch sự.

Ví dụ: 


"Anh bạn dãi dầu không bước nữa

Gục lên súng mũ bỏ quên đời"

(Quang Dũng)

 Phép đảo: đảo trật tự cú pháp, đảo ngữ để nhấn mạnh nội dung được đảo lên trước.

Ví dụ: 


"Trơ cái hồng nhan với nước non"

(Hồ Xuân Hương)

 Phép đối: là biện pháp tạo nên những câu văn, câu thơ có hai vế đối xứng giữa những từ ngữ tương ứng về số lượng tiếng, về từ loại và về ý nghĩa của các tiếng, các từ và cả về kết cấu ngữ pháp và nhịp điệu của mỗi vế.

Ví dụ: 


"Núi giăng thành lũy sắt dày

Rừng che bộ đội, rừng vây quân thù"

(Tố Hữu)

Một số phép tu từ ngữ âm:

+ Phối hợp nhịp ngắn và nhịp dài.

Ví dụ: "Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ mà lập nên chế độ dân chủ cộng hòa".

(Hồ Chí Minh)

+ Phối hợp thanh bằng và thanh trắc.

Ví dụ: 


"Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm

Heo hút cồn mây súng ngửi trời

Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống

Nhà ai Pha luông mưa xa khơi".

(Quang Dũng)

+ Phép điệp.

Ví dụ: 


"Con sóng dưới lòng sâu

Con sóng trên mặt nước

Ôi con sóng nhớ bờ

Ngày đêm không ngủ được"

(Xuân Quỳnh)

+ Tính chất đóng, mở của âm tiết.

Ví dụ: 


"Ao thu lạnh lẽo nước trong veo

Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo

Sóng biếc theo làn hơi gợn tí

Lá vàng trước gió khẽ đưa vèo"

(Nguyễn Khuyến)

       Một số phép tu từ cú pháp
+ Câu hỏi tu từ.

Ví dụ: 


"Sao anh không về chơi thôn Vĩ?"

(Hàn Mặc Tử)

+ Phép lặp cú pháp.

Ví dụ: "Sự thật là từ mùa thu năm 1940, nước ta đã thành thuộc địa của Nhật, chứ không phải thuộc địa của Pháp nữa... Sự thật là dân ta đã lấy lại nước Việt Nam từ tay Nhật, chứ không phải từ tay Pháp".

(Hồ Chí Minh)
+ Phép liệt kê.

Ví dụ: "Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều. Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu".

(Hồ Chí Minh)

+ Phép chêm xen.

Ví dụ: Thị Nở xích lại. Đặt bàn tay lên ngực hắn (thị suy nghĩ đến bây giờ mới xong), thị hỏi hắn:

- Vừa thổ hả?

(Nam Cao)
II/ BÀI TẬP VẬN DỤNG
ĐỀ 1:  Đọc văn bản sau và trả lời cho câu hỏi.

Nam là một cậu bé nhút nhát, dễ bị tổn thương. Cậu có rất ít bạn và luôn phải lủi thủi một mình.

Một lần, cô giáo đọc cho cả lớp một đoạn truyện ngắn "Loài vật là bạn thân của con người", sau đó phân công một học sinh tự viết đoạn kết cho câu chuyện. Nam thích lắm, ngay chiều hôm ấy cậu đã hoàn thành bài viết của mình. Nhưng mãi cậu mới có đủ tự tin đem nộp truyện của mình cho cô giáo vào buổi học tuần sau.

[...]

Nhiều năm trôi qua, Nam đã trở thành một nhà văn nổi tiếng thay cho cậu bé Nam tự ti ngày nào. Cậu trở về thăm trườnng cũ và thăm lại cô giáo ngày xưa của mình. Điều cậu phải cảm ơn cô không phải vì cô đã trở thành một người bạn của cậu mà chính là bốn chữ đầu tiên cô đã từng phê: “Em viết hay lắm", bởi những chữ ấy đã có thể thay đổi cả một cuộc đời.

1) Hãy cho biết phương thức biểu đạt chính của văn bản trên

2) Nêu nội dung của văn bản

3) Vì sao lời phê của Cô giáo: “Em viết hay lắm!" đã làm thay đổi toàn bộ cuộc đời Nam?

4) Em Có đồng tình với điều mà Nam nghĩ về cô giáo của mình: “Cô ấy đúng là một cô giáo tuyệt vời!” không? Vì sao?  

Đề 2:
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:

Hiện tượng nói tục, chửi bậy đang ngày càng tràn lan trong giới trẻ. Những câu nói vô cùng phản cảm được thốt ra một cách vô tư từ các bạn trẻ là hiện tượng không còn xa lạ, thậm chí trở nên phổ biến. Tại các cổng trường, chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh học sinh túm năm, tụm bảy nói chuyện rôm rả bằng những ngôn từ thiếu văn hóa.

Nói tục, chửi bậy gần như đã trở thành “mốt” thời thượng của một bộ phận giới trẻ ngày nay. Không chỉ “thô thiển” trong cách nói chuyện với nhau, nhiều bạn trẻ còn ngang nhiên sử dụng facebook để chửi cả những người xung quanh mình.

Các trang mạng xã hội "đo" vấn đề được quan tâm của chủ nhân bằng các like hay unlike (thích hay không thích) và các comment (phản hồi). Vì vậy, rất nhiều người trẻ cho rằng: Được càng nhiều comment hay like là chứng tỏ sự "thu hút" của mình trước một cộng đồng lớn (dù cộng đồng đó là ảo).

Do đó, không sự thể hiện nào nhanh hơn là lôi những câu chửi bậy lên dòng "trạng thái" của mình để gây sự chú ý. Và với văn hóa comment kiểu a dua, thiếu xây dựng, không mang tính đóng góp… như phần lớn thói quen comment của người trẻ Việt hiện nay thì chủ nhân của những lời lẽ bậy bạ kia mãi mãi không biết đến cái sai và sự lố bịch của mình. 

Theo GS Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội tâm lý giáo dục Hà Nội, việc học sinh văn tục, chửi bậy đã trở thành “vấn nạn của toàn xã hội”. Theo ông: “Nếu chúng ta cứ thả lỏng thế hệ trẻ thì đó lại là một hình ảnh xấu, không đẹp đẽ gì. Từ buông lỏng về mặt ngôn ngữ sẽ có buông lỏng về hành vi, cái đó chúng ta phải ngăn chặn, mục đích của điều đó làm cho chất lượng cuộc sống của thế hệ trẻ được tốt hơn”.

(Trích Văng tục từ ngoài đời đến … văn bản– Nhã Anh, báo Petro Times)

Câu 1.  Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản.

Câu 2. Theo văn bản, những lí do nào khiến “ Nói tục, chửi bậy gần như đã trở thành “mốt” thời thượng”?  

Câu 3. Theo anh, chị vì sao tác giả cho rằng: “Từ buông lỏng về mặt ngôn ngữ sẽ có buông lỏng về hành vi”?
Câu 4. Thông điệp có ý nghĩa nhất đối với anh, chị là gì ? Lí giải ? 
Đề 3:
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:

Hiện tượng nói tục, chửi bậy đang ngày càng tràn lan trong giới trẻ. Những câu nói vô cùng phản cảm được thốt ra một cách vô tư từ các bạn trẻ là hiện tượng không còn xa lạ, thậm chí trở nên phổ biến. Tại các cổng trường, chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh học sinh túm năm, tụm bảy nói chuyện rôm rả bằng những ngôn từ thiếu văn hóa.
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Do đó, không sự thể hiện nào nhanh hơn là lôi những câu chửi bậy lên dòng "trạng thái" của mình để gây sự chú ý. Và với văn hóa comment kiểu a dua, thiếu xây dựng, không mang tính đóng góp… như phần lớn thói quen comment của người trẻ Việt hiện nay thì chủ nhân của những lời lẽ bậy bạ kia mãi mãi không biết đến cái sai và sự lố bịch của mình. 

Theo GS Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội tâm lý giáo dục Hà Nội, việc học sinh văn tục, chửi bậy đã trở thành “vấn nạn của toàn xã hội”. Theo ông: “Nếu chúng ta cứ thả lỏng thế hệ trẻ thì đó lại là một hình ảnh xấu, không đẹp đẽ gì. Từ buông lỏng về mặt ngôn ngữ sẽ có buông lỏng về hành vi, cái đó chúng ta phải ngăn chặn, mục đích của điều đó làm cho chất lượng cuộc sống của thế hệ trẻ được tốt hơn”.

(Trích Văng tục từ ngoài đời đến … văn bản– Nhã Anh, báo Petro Times)

Câu 1.  Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản.

Câu 2. Theo văn bản, những lí do nào khiến “ Nói tục, chửi bậy gần như đã trở thành “mốt” thời thượng”?  

Câu 3. Theo anh, chị vì sao tác giả cho rằng: “Từ buông lỏng về mặt ngôn ngữ sẽ có buông lỏng về hành vi”?
Câu 4. Thông điệp có ý nghĩa nhất đối với anh, chị là gì ? Lí giải ? 
Đề 4

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

“Trong cuộc đời, mỗi khi gặp bất trắc hoặc thất bại trong đời sống, con người thường phiền muộn, hoang mang. Những lúc ấy, những người có nghị lực thường động viên nhau : - đừng mất niềm tin! Không được đánh mất niềm tin vì niềm tin đi liền với hi vọng mà mất hi vọng quả thật là mất tất cả! Nhưng vấn đề không chỉ dừng lại ở mức độ không được đánh mất niềm tin mà là không được đánh mất niềm tin vào điều thiện. Xung quanh và trước mắt ta, không phải bao giờ lẽ phải và điều thiện cũng được khẳng định và luôn chiến thắng trong cuộc đối mặt với điều sai trái và cái ác nhưng không vì thế mà ta run sợ trước cái xấu, cái ác và quay lưng với điều thiện. Xét trong thế cuối cùng, điều thiện bao giờ cũng chiến thắng, lẽ phải được bảo vệ.”.

(Trích Hướng thiện, Triệu Phong)

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích. 
Câu 2. Chỉ ra phép liên kết câu 2 với câu 1 của đoạn. 

Câu 3. Anh/chị có đồng tình với sự khẳng định “Xét trong thế cuối cùng, điều thiện bao giờ cũng chiến thắng, lẽ phải được bảo vệ.”? 

Câu 4. Thông điệp anh/chị nhận được từ đoạn trích là gì? 

Đề 5
         Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:

          Sự chia sẻ cũng làm giảm bớt đi những nỗi sợ hãi, nhàm chán trong cuộc sống của chúng ta do nó thúc đẩy những mối giao tiếp xã hội và làm tăng cảm giác sống có mục đích, cảm giác an toàn cho mỗi người.


Một kết quả nghiên cứu mới đây cho thấy, những người xem nhiều tin tức trên truyền hình thường lo sợ thái quá về mối hiểm nguy đối với cuộc sống bình yên, hạnh phúc của họ. Nguyên do là vì phần lớn các chương trình truyền hình đều tập trung đưa thêm những bản tin, những hình ảnh rùng rợn, bất an, làm nảy sinh tâm lý hoang mang, sợ hãi trong lòng khán giả. Và đáng ngại hơn, cuộc sống hiện đại đang xuất hiện ngày một nhiều “những cái kén người” tìm cách sống thu mình. Nói cách khác, những người này chỉ muốn tự nhốt mình trong tháp ngà của những mối quan hệ với người thân mà tự đánh mất dàn mối quan hệ với hàng xóm. Chính lối sống ích kỷ này càng làm cho họ dễ bị kẻ xấu tấn công và dễ gặp những chuyện nguy hiểm hơn.

        Cách tốt nhất để vượt qua nỗi sợ hãi là hãy đối mặt với chúng, từ đó bắt đầu một quá trình tạo nên sự khác biệt.Cội nguồn của mọi hiểm nguy đều xuất phát từ hệ quả của những mặt trái xã hội, nhưng thường thì chúng ta không dám nhìn thẳng vào vấn đề này. Bản chất của sự việc diễn ra không quan trọng bằng cách mà chúng ta đón nhận những sự việc đó. Chúng ta cần có thái độ thích hợp để làm giảm thiểu những nguyên nhân gây ra mọi bất ổn trong cuộc sống của mình.

                               (Cho đi là còn mãi –Azim Jamal & Harvey McKinno)

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên? 

Câu 2. Theo tác giả, cách tốt nhất để vượt qua nỗi sợ hãi là gì?

Câu 3. Anh/chị hiểu như thế nào về hình ảnh “những cái kén người” trong câu “cuộc sống hiện đại đang xuất hiện ngày một nhiều “những cái kén người” tìm cách sống thu mình”? 
Câu 4. Anh/ chị có đồng ý với quan điểm “Cách tốt nhất để vượt qua nỗi sợ hãi là hãy đối mặt với chúng, từ đó bắt đầu một quá trình tạo nên sự khác biệt.”? Vì sao?  

Đề 6
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

(1)Hàng trăm học sinh trường THCS Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội đã khóc nức nở khi nghe thầy giáo giảng bài đạo đức về công ơn cha mẹ, cách ứng xử với thầy cô giáo.
…Trong clip, thầy giáo với chất giọng ấm áp, truyền cảm nhắn với các học trò: “Đừng bao giờ để bố các bạn chết rồi, quỳ bên cạnh cái quan tài, khóc bù lu bù loa, bố ơi con xin lỗi bố, đừng nói câu đó, ông ấy không nghe được nữa... Bố mẹ các bạn sáng nay đưa các bạn đến trường, hay các bạn tự đi, thì ở đâu đó vẫn nhớ tới các bạn. Không cớ gì mình làm sai mình không xin lỗi. Ai đó làm sai với giáo viên, cuối giờ hãy chạy tới phòng hội đồng, nói cô ơi con xin lỗi cô ạ. Mọi lỗi lầm đều được hoá giải. Tại sao, lời xin lỗi dễ như vậy nhiều người không nói?”.

(Theo Hàng trăm học sinh khóc nức nở khi nghe thầy giảng                                                   bài đạo  đức - tác giả Thúy Hằng - báo Thanh niên, ngày 09-01-2018)

   (2) “Ở trường mình, học sinh cũng từng khóc đầm đìa vì bài nói chuyện của một diễn giả. Tốt hay xấu tôi không đánh giá nhưng sau buổi chuyên đề "người nói, kẻ khóc" ấy thì học trò vẫn vậy. Giáo dục phải là quá trình và khi nói sâu vào nỗi đau, đưa cái tổn thương của ai đó để làm giáo dục thì chắc là không ổn. Qua công tác chủ nhiệm, tôi thấy rằng đưa hành vi tích cực để giáo dục thì học sinh tiến bộ hơn, còn không thì chỉ sướng… miệng người nói”, - Thầy Đậu Đình Sanh, một giáo viên bậc THPT.
(Theo Khóc, cười tràn ngập lễ chào cờ: Đâu là mặt trái? Tác giả Hoài Nam - Dantri.com.vn, ngày 24- 01- 2018)
Câu 1.  Lời nhắn gửi của thầy giáo trong đoạn trích(1) là gì? 

Câu 2. Theo tác giả đoạn trích (1), vì sao Hàng trăm học sinh trường THCS Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội đã khóc nức nở.

Câu 3. Anh/Chị hiểu như thế nào về ý kiến: Ở trường mình, học sinh cũng từng khóc đầm đìa vì bài nói chuyện của một diễn giả. Tốt hay xấu tôi không đánh giá nhưng sau buổi chuyên đề "người nói, kẻ khóc" ấy thì học trò vẫn vậy

 Câu 4. Anh/Chị có đồng tình với quan niệm: Giáo dục phải là quá trình và khi nói sâu vào nỗi đau, đưa cái tổn thương của ai đó để làm giáo dục thì chắc là không ổn. Vì sao?
Đề 7
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

“Trong mỗi người chúng ta luôn chứa đựng hai phần đối lập: bóng tối và ánh sáng. Để hạnh phúc luôn mỉm cười, ta cần phát huy mặt tốt và không phủ nhận mặt xấu trong con người mình. Khi không dám đối diện với nỗi sợ hãi và cơn ác mộng giày vò tâm trí, ta sẽ gián tiếp khước từ những cảm xúc tốt đẹp đang hiện hữu trong trái tim mình. Và cứ thế, bóng tối dần xâm chiếm và bao phủ lên những điều tuyệt vời ta đang có. Ngược lại, nếu ta can đảm đương đầu và chiếu rọi ánh sáng vào những vùng tối tăm, bóng tối sẽ lùi lại và tan biến.

Thật vậy, sự trưởng thành của mỗi người phụ thuộc vào sự dũng cảm đối mặt với thử thách – những thử thách không chỉ ở thế giới bên ngoài mà cả ở thế giới nội tâm. Bóng tối sẽ không thể tồn tại nếu ta phơi bày nó trước ánh sáng của sự thiện tâm, lòng nhân hậu và sự khoan dung, bởi chẳng có bóng tối nào trên thế gian này có sức mạnh và quyền năng to lớn bằng tình yêu”.
(Tian Dayton, Ph. D, Quên hôm qua, sống cho ngày mai, NXBTổng hợp TP. HCM, tr.129)

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích. 

Câu 2. Theo tác giả, sự trưởng thành của mỗi người phụ thuộc vào điều gì? 

Câu 3. Anh/ chị hiểu như thế nào về câu:“Trong mỗi người chúng ta luôn chứa đựng hai phần đối lập: bóng tối và ánh sáng ? 

Câu 4. Thông điệp có ý nghĩa nhất đối với anh/chị được rút ra từ đoạn trích là gì? Lí giải? 

Đề 8
Đọc văn bản sau:

Lòng biết ơn là đẳng cấp cao nhất của văn minh. Một triết gia cổ đã từng nói như vậy.

Nên trong cuộc đời mình, dù có bất đồng quan điểm, hoặc không còn yêu thương, hoặc họ không cho mình nữa, hoặc mình không đủ năng lực lấy cơ hội họ mang đến, thì cũng nên trắng đen mà dùng lí trí phân biệt, rằng họ đã từng cho mình. Dù là một xu hay một miếng bánh nhỏ, cũng phải biết ơn.

Luôn nghĩ về ngày xưa, để biết ơn người đã cho mình cơ hội. Nếu không có họ, thì mình hiện giờ sẽ ra sao. Tự tưởng tượng và xoá bỏ những ý nghĩ không hay nếu có. Văn minh đơn giản chỉ là vậy.

(…) Cảm ơn là câu cửa miệng, nhưng với người mình thì ngày càng hiếm hoi. Chữ cảm ơn xuất phát từ lòng biết ơn chân thành, là một tiêu chí đánh giá con nhà có giáo dục tốt từ cha mẹ.   

                                                (Trích Lòng biết ơn, Tony Buổi sáng 17/10/2017)                                                                                    
Thực hiện các yêu cầu:

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản.
Câu 2. Nêu ngắn gọn nội dung của văn bản.
Câu 3. Anh/chị có cho rằng: Chữ cảm ơn xuất phát từ lòng biết ơn chân thành, là một tiêu chí đánh giá con nhà có giáo dục tốt từ cha mẹ không? Tại sao?
               Câu 4. Qua văn bản trên, anh/chị rút được bài học gì cho bản thân.

Đề 9
  Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:   

Bản lĩnh là khi bạn dám nghĩ, dám làm và có thái độ sống tốt. Muốn có bản lĩnh bạn cũng phải kiên trì luyện tập. Chúng ta thường yêu thích những người có bản lĩnh sống. Bản lĩnh đúng nghĩa chỉ có được khi bạn biết đặt ra mục tiêu và phương pháp để đạt được mục tiêu đó. Nếu không có phương pháp thì cũng giống như bạn đang nhắm mắt chạy trên con đường có nhiều ổ gà. 

Cách thức ở đây cũng rất đơn giản. Đầu tiên bạn phải xác định được hoàn cảnh và môi trường để bản lĩnh được thể hiện đúng lúc, đúng nơi, không tùy tiện. Thứ hai bạn phải chuẩn bị cho mình những tài sản bổ trợ như sự tự tin, ý chí, nghị lực, quyết tâm…Điều thứ ba vô cùng quan trọng chính là khả năng của bạn. Đó là những kỹ năng đã được trau dồi cùng với vốn tri thức, trải nghiệm. Một người mạnh hay yếu quan trọng là tùy thuộc vào yếu tố này.  

Bản lĩnh tốt là vừa phục vụ mục đích cá nhân vừa có được sự hài lòng từ những người xung quanh. Khi xây dựng được bản lĩnh, bạn không chỉ thể hiện được bản thân mình mà còn được nhiều người thừa nhận và yêu mến hơn.  

                                                                                        (Trích Xây dựng bản lĩnh cá nhân, Phương Mai, Tuoitre.vn ) 

Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích. 

Câu 2: Theo tác giả, thế nào là người có bản lĩnh? 

Câu 3: Tại sao tác giả cho rằng “Bản lĩnh tốt là vừa phục vụ mục đích cá nhân vừa có được sự hài lòng từ những người xung quanh”? 

Câu 4: Từ văn bản trên, anh/ chị hãy viết một đoạn văn ngắn ( khoảng 10 dòng) về việc rèn luyện bản lĩnh cho bản thân. 

  ĐỀ 10
      Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:  

       Hãy dạy con cái mình sống nhiều hơn với các thế giới có thật xung quanh mình, đang diễn ra hàng ngày…, để chúng đừng đắm mình và chạy theo thế giới ảo trên các trang mạng. Hãy làm sao để chúng nói chuyện, trao đổi, tâm sự… nhiều hơn với người thân trong gia đình chứ đừng suốt ngày đuổi theo những ảo ảnh trên mạng. 

       Trong tình hình hiện nay các mạng xã hội trên Internet mang lại nhiều nguy hiểm cho con trẻ chúng ta… Xin các vị hãy quan tâm điều này nhiều hơn, đã có rất nhiều trẻ em trở thành hư đốn, thậm chí phạm pháp vì quá mê say với thế giới ảo. 

             (Trích thư của PGS Văn Như Cương - Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội - gửi đến các phụ huynh nhân dịp đầu năm học mới) 

Câu 1 Văn bản trên đề cập đến vấn đề gì? 
Câu 2 Trong lời tâm sự của phó giáo sư Văn Như Cương, những từ nào nói lên sự gắn bó giữa con cái với cha mẹ? 

Câu 3 Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ nổi bật nhất trong câu: Hãy làm sao để chúng nói chuyện, trao đổi, tâm sự… nhiều hơn với người thân trong gia đình chứ đừng suốt ngày đuổi theo những ảo ảnh trên mạng. 
Câu 4 Từ văn bản trên em hãy bày tỏ suy nghĩ của mình về biện pháp khắc phục hiện tượng quá mê say với thế giới ảo của một bộ phận giới trẻ hiện nay. (Trả lời khoảng từ 8 đến 10 dòng)
